
Ca lâm sàng
DÒ THỰC QUẢN

BS PHAN THANH VIỆT BÌNH

MEDIC HÒA HẢO



 BN: LÊ ĐÌNH .. 59M

 Đ/C: Tỉnh Bình Thuận. ĐT: 039

 Lý do khám bệnh: ho khan và nghẹn

 Bệnh Sử: Trong vòng 1 tháng cảm thấy trong mình mệt mỏi uể
oải , ho khan thường xuyên kèm đau ngực, sụt cân 6kg/ tháng hay 
bị sốt ớn lạnh đặc biệt về chiều. Có đi khám địa phương nhưng
không thấy giảm.

Cách 1 tuần nay bệnh nhân kèm thêm ăn uống thấy nghẹn
và sặc đặc biệt khi uống nước MEDIC khám

Tiền sử: Tiểu đường: 5 năm ( ĐT địa phương)

Hút thuốc 1 gói/ ngày

CA 1



 TỔNG TRẠNG : GẦY ỐM 

 HA: 130/80 mmHg

 M: 89L/P

 NHIỆT ĐỘ: 37 ĐỘ C

 LÂM SÀNG: B/N TỈNH TIẾP XÚC TỐT, DA NIÊM 
HƠI NHỢT NHẠT, BỤNG MỀM KHÔNG ĐIỂM 
ĐAU KHU TRÚ, PHỔI TRONG

KHÁM LÂM SÀNG



SIÊU ÂM BỤNG



X-QUANG
THỰC QUẢN CẢN QUANG



X-QUANG
THỰC QUẢN CẢN QUANG



MSCT NGỰC



MSCT NGỰC



NỘI SOI THỰC QUẢN



NỘI SOI THỰC QUẢN



XÉT NGHIỆM MÁU



 Bệnh nhân: Nguyễn Anh Th… 22F

 Địa chỉ: Bến Cát- Bình Dương – ĐT: 0918

 Lý do khám bệnh : đau thượng vị , đau ngực.

 Bệnh sử: Cách 4 tuần đau thượng vị, ợ chua kèm đau ngực. 
Khám địa phương chẩn đoán trào ngược dạ dày thực quản ( 
không NS). Uống thuốc 3 tuần không thấy giảm.

 1 tuần nay kèm thêm ăn uống vào hay bị nghẹn 
MEDIC khám

 Tiền sử: không mắc bệnh gì trước đó

CA 2



 KHÁM: Bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt

 Da niêm hồng Tổng trạng gầy, bụng mềm không điểm
đau khu trú, phổi trong

 HA: 100/60mmHg

 M: 76L/P

 Cân nặng : 42KG

 Nhiệt độ: 37 độ C

KHÁM LÂM SÀNG



SIÊU ÂM BỤNG



NỘI SOI



NỘI SOI



MSCT NGỰC



MSCT NGỰC



XÉT NGHIỆM MÁU



 BẨM SINH

 MẮC PHẢI :

- KHÔNG ÁC TÍNH

- ÁC TÍNH



 PHẾ QUẢN

 PHỔI

 TRUNG THẤT

 MÀNG PHỔI

VỊ TRÍ DÒ



 CHẤN THƯƠNG ĐÂM THỦNG DO DỊ VẬT

 VIÊM NHIỄM ( PHẦN LỚN DO LAO)

 PHẨU THUẬT KHÍ QUẢN, THỰC QUẢN TRƯỚC ĐÓ

 HÓA CHẤT ( THƯỜNG BA- ZƠ)

 THỦ THUẬT TRƯỚC ĐÓ : 

- STENT THỰC QUẢN

- NỘI SOI THỰC QUẢN, KHÍ QUẢN

- SIÊU ÂM TIM QUA ĐƯỜNG THỰC QUẢN

- ĐẶT NỘI KHÍ QUẢN

NGUYÊN NHÂN



 - MỞ NỘI KHÍ QUẢN:                       0,5%

 - UNG THƯ THỰC QUẢN :              4,5%

 - U PHỔI NGUYÊN PHÁT :               0,3%

TẦN SUẤT



 SỤT CÂN

 ĐAU NGỰC 

 NUỐT NGHẸN (+/-)

 SẶC 

 Ono’ sign : Ho không kiểm soát được sau khi uống
đặc biệt chất có gas.

LÂM SÀNG



 PHẨU THUẬT :                              1-5 NGÀY

 CHẤN THƯƠNG:                           5-15 NGÀY

 VIÊM NHIỄM :                               15-21 NGÀY

 THỦ THUẬT :                                 21-30 NGÀY

THỜI GIAN 



 NỘI SOI THỰC QUẢN: Xác định vị trí dò

 XQUANG THỰC QUẢN CẢN QUANG: Xác định
đường dò

 MSCT NGỰC 3D : Xác định rỏ đường dò và sang 
thương đi kèm

CHẨN ĐOÁN



1- NGUYÊN TẮC :
- GIẢM THIỂU TỐI ĐA HÍT PHẢI 
- NGĂN NGỪA VÀ ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI

2- PHƯƠNG PHÁP :

- PHẨU THUẬT CẮT ĐƯỜNG DÒ ( KHÔNG ÁC TÍNH) D > 5mm
- NỘI SOI BẤM CLIP D< 5mm

- STENT THỰC QUẢN ( Covered self- expanding metallic stent –
SEMS) – SANG THƯƠNG ÁC TÍNH

ĐIỀU TRỊ



STENT



 https://academic.oup.com/bjaed/article/6/3/105/375591

 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8934011/

 https://www.jpedsurg.org/article/S0022-3468(11)00564-1/pdf

 https://www.thoracicmedicine.org/article.asp?issn=1817-
1737;year=2008;volume=3;issue=1;spage=23;epage=25;aulast=Ha
meed

TÀI LIỆU THAM KHẢO


